
TT MSSV LỚP

Số môn học tại 
trường trong giai 
đoạn SV đang đi 

TTTN

TÊN ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ THỰC TẬP GHI CHÚ

1 DH41905299 Trần Đức Trung Hiếu D19_VT01 OneKiwi Technology Co., Ltd Nguyễn Thị Đê

2 DH42001617 Trần Quốc Bình D20_VT01 Công ty TNHH Kỹ nghệ Thăng Long Nguyễn Thị Đê

3 DH32107426 Đặng Việt Cường D21_DCN01 2 Công ty TNHH Hưng Giang Đỗ Quang Đạo GVHD duyệt đơn

4 DH32110776 Nguyễn Thiều Thành Đạt D21_DCN01 1
CTY TNHH Kỹ thuật Điện tự động 

hóa A&E
Trần Lê Quốc Việt

5 DH32112343 Nguyễn Tuấn Kha D21_DCN01 0 Công ty TNHH Hưng Giang Đỗ Quang Đạo

6 DH32114271 Phan Duy Khang D21_DCN01 3 Công ty TNHH Hưng Giang Đỗ Quang Đạo GVHD duyệt đơn

7 DH32101525 Huỳnh Lê Tuấn Kiệt D21_DCN01 2 Công ty Sản xuất Thanh Ngân Vũ Hùng Cường  BCN Duyệt đơn

8 DH32113450 Nguyễn Trung Nghĩa D21_DCN01 0 Công ty TNHH Hưng Giang Đỗ Quang Đạo

9 DH32112378 Huỳnh Thanh Phong D21_DCN01 2 Không đủ Đk

10 DH32112381 Trần Minh Phú D21_DCN01 0 Công ty TNHH Hưng Giang Đỗ Quang Đạo

11 DH32112379 Huỳnh Thanh Phú D21_DCN01 1
CTY TNHH Kỹ thuật Điện tự động 

hóa A&E
Trần Lê Quốc Việt

12 DH32114430 Ngô Quang Phú D21_DCN01 3 Không đủ Đk

13 DH32112386 Lâm Thành Quang D21_DCN01 3 Không đủ Đk

14 DH32112420 Ngô Thanh Toàn D21_DCN01 3 Công ty TNHH Hưng Giang Đỗ Quang Đạo GVHD duyệt đơn

15 DH32112422 Trần Tiến Toàn D21_DCN01 4 Không đủ Đk
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16 DH32112428 Cao Minh Tùng D21_DCN01 1
CTY TNHH Kỹ thuật Điện tự động 

hóa A&E
Trần Lê Quốc Việt

17 DH32103848 Quách Hưng Thịnh An D21_TDH01 1 Công ty TNHH Điện Tam Giao Nguyễn Đình Sơn

18 DH32101438 Nguyễn Mạnh Cường D21_TDH01 4
Công ty TNHH Thiết bị điện Sang 

Trọng
Võ Văn Nguyên  BCN Duyệt đơn

19 DH32112304 Trương Bảo Định D21_TDH01 0
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển 

Hoàng Sa Việt
Trần Văn Lợi

20 DH32112306 Tô Minh Đoàn D21_TDH01 0
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư 

phát triển Minh Long
Trần Thị Thu Thảo

21 DH32100863 Nguyễn Khánh Duy D21_TDH01 0
Công ty TNHH MTV In báo Nhân 

dân TP.HCM
Nguyễn Hùng

22 DH32101841 Tạ Hà Nhật Duy D21_TDH01 0
Công ty TNHH MTV In báo Nhân 

dân TP.HCM
Nguyễn Hùng

23 DH32104629 Phạm Nguyễn Khánh Duy D21_TDH01 3 Không đủ Đk

24 DH32100973 Nguyễn Hữu Hùng D21_TDH01 4
Công ty TNHH Thiết bị điện Sang 

Trọng
Võ Văn Nguyên Công ty duyệt

25 DH32100998 Nguyễn Phú Hưng D21_TDH01 0 Công ty CP Công nghệ Điện Á Châu Đỗ Quang Đạo

26 DH32107707 Nguyễn Thanh Linh D21_TDH01 4 Không đủ Đk

27 DH32114012 Trương Công Mẫn D21_TDH01 3 Công ty TNHH Điện Tam Giao Nguyễn Đình Sơn Công ty duyệt

28 DH32112360 Lê Công Minh D21_TDH01 0 Công ty CP Công nghệ Điện Á Châu Đỗ Quang Đạo

29 DH32102126 Nguyễn Thanh Nhàn D21_TDH01 1
Công ty TNHH MTV In báo Nhân 

dân TP.HCM
Nguyễn Hùng

30 DH32101063 Võ Hoàng Phát D21_TDH01 0
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển 

Hoàng Sa Việt
Trần Văn Lợi

31 DH32114081 Nguyễn Thanh Phong D21_TDH01 1 Công ty TNHH Cơ Điện Nhất Việt Trần Lê Quốc Việt

32 DH32105449 Hà Đức Phú D21_TDH01 0 Công ty CP Công nghệ Điện Á Châu Đỗ Quang Đạo

33 DH32112380 Nguyễn Thanh Phú D21_TDH01 0
Công ty TNHH Công nghệ Điện và 

Cơ điện lạnh Quang Minh
Đinh Đỗ Quang
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34 DH32105109 Hà Võ Hoàng Phú D21_TDH01 2 Công ty TNHH Điện Tam Giao Nguyễn Đình Sơn Công ty duyệt

35 DH32105505 Nguyễn Hoàng Phúc D21_TDH01 4 Không đủ Đk

36 DH32104798 Ngô Trần Quang D21_TDH01 1 Công ty TNHH Cơ Điện Nhất Việt Trần Lê Quốc Việt

37 DH32103508 Dương Phú Quí D21_TDH01 1
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư 

phát triển Minh Long
Trần Thị Thu Thảo

38 DH32112413 Nguyễn Huy Thọ D21_TDH01 1 Công ty TNHH Cơ Điện Nhất Việt Trần Lê Quốc Việt

39 DH32114554 Nguyễn Anh Tiên D21_TDH01 0
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển 

Hoàng Sa Việt
Trần Văn Lợi

40 DH32112416 Trần Nguyễn Mạnh Tiến D21_TDH01 0 Công ty TNHH Cơ Điện Nhất Việt Trần Lê Quốc Việt

41 DH32113170 Mai Quốc Triệu D21_TDH01 3 Không đủ Đk

42 DH32108245 Dương Minh Trọng D21_TDH01 2 Công ty CP Công nghệ Điện Á Châu Đỗ Quang Đạo  BCN Duyệt đơn

43 DH32101648 Nguyễn Anh Tuấn D21_TDH01 0
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển 

Hoàng Sa Việt
Trần Văn Lợi

44 DH42100240 Đinh Nhật Anh D21_MMT01 0 Công ty TNHH 3Hope Lê Phước Lâm

45 DH42114085 Nguyễn Hoàng Quốc Bảo D21_MMT01 0 Công ty TNHH 3Hope Lê Phước Lâm

46 DH42108564 Lê Thanh Tùng Châu D21_MMT01 1 Công ty CP Dịch vụ Bồ Câu

47 DH42112446 Nguyễn Thành Đạt D21_MMT01 2 Không đủ Đk

48 DH42112312 Sú Thế Hải D21_MMT01 1
Công ty TNHH MTV DV VT Phương 

Nam
Nguyễn Vũ Thùy

49 DH42114462 Nguyễn Tấn Hải D21_MMT01 0
Cty TNHH công nghệ kỹ thuật Tín 

Thành
Võ Văn Nguyên

50 DH42114528 Nguyễn Quang Hòa D21_MMT01 0
Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ 

Chuyên Việt
Huỳnh Thanh Tú

51 DH42114451 Trần Công Khải D21_MMT01 1
Công ty TNHH MTV DV VT Phương 

Nam
Nguyễn Vũ Thùy
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52 DH42101028 Lê Huỳnh Tuấn Khang D21_MMT01 1 Công ty CP Viễn Tâm Lê Phước Lâm

53 DH42112455 Hồ Nguyễn Trung Khang D21_MMT01 5 Không đủ Đk

54 DH42111248 Huỳnh Tấn Lộc D21_MMT01 1 OneKiwi Technology Co., Ltd Nguyễn Thị Đê

55 DH42120047 Đặng Trần Lực D21_MMT01 0
Công ty TNHH MTV DV VT Phương 

Nam
Nguyễn Vũ Thùy

56 DH42112465 Liêu Trọng Nhân D21_MMT01 3 Công ty CP Động Lực Việt Nam Huỳnh Thanh Tú

57 DH42100982 Lê Thành Nhân D21_MMT01 3 Không đủ Đk

58 DH42114670 Hồ Nguyễn Hoàng Phúc D21_MMT01 1 Công ty CP Viễn Tâm Lê Phước Lâm

59 DH42114078 Lý Phương Quân D21_MMT01 1
Công ty TNHH MTV DV VT Phương 

Nam
Nguyễn Vũ Thùy

60 DH42100866 Cao Nguyễn Hoàng Sang D21_MMT01 2 Không đủ Đk

61 DH42112474 Đỗ Trường Sinh D21_MMT01 1 Công ty CP Viễn Tâm Lê Phước Lâm

62 DH42104554 Nguyễn Huỳnh Huy Sơn D21_MMT01 0 Công ty CP Tập đoàn YeaH1 Huỳnh Thanh Tú

63 DH42112476 Nguyễn Duy Tân D21_MMT01 2 Công ty CP Viễn Tâm Lê Phước Lâm  BCN Duyệt đơn

64 DH42112477 Đặng Thị Phương Thanh D21_MMT01 1 Công ty CP Dịch vụ Bồ Câu

65 DH42100868 Nguyễn Phan Quốc Thịnh D21_MMT01 0 Nguyễn Vũ Thùy

66 DH42112480 Trần Công Tiến D21_MMT01 0
Công ty TNHH MTV DV VT Phương 

Nam
Nguyễn Vũ Thùy

67 DH42106775 Trương Minh Toàn D21_MMT01 3 Không đủ Đk

68 DH42114257 Huỳnh Bùi Anh Tú D21_MMT01 1
Công ty TNHH MTV DV VT Phương 

Nam
Nguyễn Vũ Thùy  BCN Duyệt đơn
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Lập bảng

Đinh Thị Phương Thanh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2024

TRƯỞNG KHOA

TS. Tăng Văn Tơ


